	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA


Số: 40/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 05 tháng 01 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH

Về việc tuyển dụng bổ sung vào Trường Trung học Nông Lầm Sơn La
Năm học 2006 - 2007


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quy chế tuyển sinh Trung học chuyên nghiệp (Ban hành kèm theo Quyết định số 13/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 11 tháng 4 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo);
Căn cứ Điều lệ Trường trung học chuyên nghiệp (Ban hành kèm theo Quyết định số 24/2000/QĐ-ĐT ngày 11 tháng 7 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo);

Xét đề  nghị của Sở Giáo dục và Đào tại tại Tờ trình số 1067/TTr-SGD&ĐT ngày 14 tháng 12 năm 2006,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tuyển sinh bổ sung 82 học sinh các huyện, thị xã vào học hệ chính quy (Khoá 42) các chuyên ngành: Chăn nuôi - Thú y; Kinh tế; Lâm sinh tổng hợp; Trồng trọt - Bảo vệ thực vật tại Trường Trung học Nông Lâm Sơn La năm học 2006 - 2007 (Có danh sách kèm theo) để thay thế 82 học sinh trúng tuyển tại Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2006 của UBND tỉnh không đến nhập học.
Điều 2. Trường Trung học Nông Lân Sơn La có nhiệm vụ: Thông báo trúng tuyển, triệu tập học sinh; thực hiện các hoạt động giáo dục, đào tạo, đảm bảo các điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nhà nước.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Hiệu trưởng Trường Trung học Nông Lâm Sơn La; Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các học sinh trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- TT UBND Tỉnh;

- Như điều 3;

- Lưu:VT, VX(2).NT.22.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Cầm Văn Đoản


	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
	DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN BỔ SUNG VÀO TRƯỜNG TRUNG HỌC NÔNG LÂM SƠN LA (KHOÁ 42) NĂM HỌC 2006 – 2007
(Kèm theo Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 0027
 của UBND tỉnh Sơn La)




1. Hệ học 3 năm
1.1. Chuyên ngành Chăn nuôi – Thú y

	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Giới
	Dân tộc
	Đối tượng ưu tiên
	Hộ khẩu 
thường trú
	Huyện
	HS trường
	TN hệ
	Năm TN
	Xếp loại 
cuối cấp
	TBC 2 môn xét duyệt
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Bản
	Xã
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Học lực
	Hạnh kiểm
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Vừ Thị Dợ
	20/7/87
	Nữ
	H’Mông
	DT ít người
	Phiêng Hịnh
	Hát Lót
	Mai Sơn
	THCS Nà Ban
	BT 9
	2003
	TB
	K
	5,0
	

	2
	Lò Văn Khấng
	08/11/81
	
	Thái
	
	Bản Kềm
	Chiềng Bằng
	Quỳnh Nhai
	THCS Chiềng Bằng
	9
	1999
	TB
	K
	5,6
	


	3
	Hà Văn Thanh
	28/11/88
	
	Thái
	
	Co Mỵ
	Chiềng Mung
	Mai Sơn
	THCS Chiềng Mung
	9
	2005
	TB
	K
	5,3
	


1.2. Chuyên ngành Kinh tế
	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Giới
	Dân tộc
	Đối tượng ưu tiên
	Hộ khẩu
 thường trú
	Huyện
	HS trường
	TN hệ
	Năm TN
	Xếp loại 
cuối cấp
	TBC 2 môn xét duyệt
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Bản
	Xã
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Học lực
	Hạnh kiểm
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Đỗ Thị Ngà
	02/02/83
	Nữ
	Kinh
	
	TK Bình Minh
	Cò Nòi
	Mai Sơn
	THCS Bình Minh
	BT9
	2006
	TB
	K
	5,4
	

	2
	Lê Thị Hà
	28/4/86
	
	Kinh
	
	Xóm 7 - TK 32
	Cò Nòi
	Mai Sơn
	PTCS 19/5 Mai Sơn
	9
	2001
	TB
	K
	5,2
	


1.3. Chuyên ngành Lâm sinh tổng hợp
	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Giới
	Dân tộc
	Đối tượng ưu tiên
	Hộ khẩu thường trú
	Huyện
	HS trường
	TN hệ
	Năm TN
	Xếp loại cuối cấp
	TBC 2 môn xét duyệt
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Bản
	Xã
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Học lực
	Hạnh kiểm
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Hoàng Văn Loan
	25/11/91
	
	Thái
	Vùng 3
	Nà Lon
	Chiềng Kheo
	Mai Sơn
	THCS Chiềng Kheo
	9
	2006
	TB
	K
	5,6
	

	2
	Và A Thào
	09/9/88
	
	H’Mông
	DT ít người
	Pá Lâu
	Nậm Ty
	Sông Mã
	THCS Nậm Ty
	9
	2005
	TB
	K
	5,0
	

	3
	Quàng Văn Lan
	15/5/89
	
	Thái
	
	Bản Khiềng
	Chiềng Ve
	Mai Sơn
	THCS Chiềng Ve
	BT 9
	2006
	TB
	K
	5,3
	


1.4. Chuyên ngành TT – BVTV
	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Giới
	Dân tộc
	Đối tượng ưu tiên
	Hộ khẩu thường trú
	Huyện
	HS trường
	TN hệ
	Năm TN
	Xếp loại cuối cấp
	TBC 2 môn xét duyệt
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Bản
	Xã
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Học lực
	Hạnh kiểm
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Cầm Thị Tiên
	22/10/84
	Nữ
	Thái
	
	Bản Bông
	Mường Chanh
	Mai Sơn
	THCS Mường Chanh
	9
	2003
	TB
	K
	5,3
	


2. Hệ học 2 năm
2.1. Chuyên ngành Chăn nuôi – Thú y

	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Giới
	Dân tộc
	Đối tượng ưu tiên
	Hộ khẩu thường trú
	Huyện
	HS trường
	TN hệ
	Năm TN
	Xếp loại cuối cấp
	TBC 2 môn xét duyệt
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Bản
	Xã
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Học lực
	Hạnh kiểm
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Lò Văn Quảng
	15/6/84
	
	Thái
	
	Bản Tình
	Chiềng Kheo
	Mai Sơn
	THPT Chu Văn Thịnh
	12
	2004
	K
	T
	5,9
	

	2
	Trần Thị  Vượng
	15/9/88
	Nữ
	Kinh
	
	Xóm 2 - TK 12
	Hát Lót
	Mai Sơn
	THPT Mai Sơn
	12
	2006
	TB
	T
	5,9
	

	3
	Đèo Minh Quý
	06/01/83
	
	Thái
	
	Xóm 3 -  TK 21
	Hát Lót
	Mai Sơn
	THPT Mai Sơn
	12
	2006
	TB
	K
	5,8
	

	4
	Hà Văn Mắn
	15/01/85
	
	Thái
	
	Bản Dạo
	Tô Múa
	Mộc Châu
	THPT Mộc Hạ
	12
	2006
	K
	T
	5,7
	

	5
	Đặng Văn Hiếu
	15/9/84
	
	Dao
	
	Suối Bương
	Kim Bon
	Phù Yên
	TTGDTX Phù Yên
	BT 12
	2006
	TB
	
	5,4
	

	6
	Nghiêm Thị Thu Thanh
	06/10/87
	Nữ
	Kinh
	
	Tổ 10 
	Chiềng Lề
	Thị xã
	TTGDTX Thị xã
	BT 12
	2006
	TB
	
	5,4
	

	7
	Lường Văn Panh
	13/6/61
	
	Thái
	
	
	Mường Tè
	Mộc Châu
	TTGDTX Mộc Châu
	BT 12
	2006
	TB
	
	5,3
	

	8
	Trần Thị Hà
	09/7/87
	
	Kinh
	
	Nông Xôm
	Hát Lót
	Mai Sơn
	THPT Mai Sơn
	12
	2006
	TB
	K
	5,1
	

	9
	Vì Văn Thiệp
	03/12/74
	
	Thái
	
	TK 1
	Hát Lót
	Mai Sơn
	THPT Mai Sơn
	12
	1993
	Y
	TB
	4,9
	

	10
	Lường Văn Lập
	14/9/84
	
	Thái
	
	Nà Ớt
	Nà Ớt
	Mai Sơn
	PTDTNT tỉnh
	12
	2006
	TB
	K
	4,9
	


2.2 Chuyên ngành Kinh tế
	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Giới
	Dân tộc
	Đối tượng ưu tiên
	Hộ khẩu thường trú
	Huyện
	HS trường
	TN hệ
	Năm TN
	Xếp loại cuối cấp
	TBC 2 môn xét duyệt
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Bản
	Xã
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Học lực
	Hạnh kiểm
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Lường Thị Lẩu
	05/02/84
	Nữ
	Thái
	Vùng 3
	Màu Thái
	Phỏng Lập
	Thuận Châu
	TTGDTX Thuận Châu
	BT12
	2006
	TB
	T
	5,4
	

	2
	Lò Văn Đức
	10/9/87
	
	Thái
	Vùng 3
	Bản Púng
	Púng Bánh
	Sốp Cộp
	THPT Sốp Cộp
	12
	2006
	TB
	K
	4,5
	

	3
	Lò Văn Tưởng
	16/5/87
	
	Thái
	Vùng 3
	Bản Liềng
	Púng Bánh
	Sốp Cộp
	THPT Sốp Cộp
	12
	2006
	TB
	K
	4,5
	

	4
	Nguyễn Thị Thuỷ
	01/12/88
	Nữ
	Kinh
	
	Mai Tiên
	Mường Bon
	Mai Sơn
	THPT Trần Đăng Ninh
	12
	2006
	K
	T
	7,3
	

	5
	Phạm Thị Quỳnh Trang
	28/7/85
	Nữ
	Kinh
	
	TK4
	Thị trấn
	Mộc Châu
	TTGDTX Mộc Châu
	BT
	12
	2004
	TB
	6,2
	

	6
	Đàm Thị Hạnh
	21/9/88
	Nữ
	Kinh
	
	TK 10
	Hát Lót
	Mai Sơn
	THPT Mai Sơn
	12
	2006
	K
	T
	6,0
	

	7
	Lê Thị Lan Phương
	29/10/87
	Nữ
	Kinh
	
	HTX II
	Chiềng Mung
	Mai Sơn
	THPT Chu Văn Thịnh
	12
	2005
	TB
	K
	5,7
	

	8
	Nguyễn Thị Tám Phượng
	12/01/87
	Nữ
	Kinh
	
	Tổ 8
	Tô Hiệu
	Thị xã
	THPT Tô Hiệu
	12
	2006
	Tb
	T
	5,6
	

	9
	Phan Thị Thắm
	05/486
	Nữ
	Kinh
	
	Tổ 14 
	Quyết Thắng
	Thị xã
	THPT Trần Đăng Ninh
	12
	2005
	TB
	T
	5,6
	

	10
	Trần Thị Thu
	02/7/85
	Nữ
	Kinh
	
	Xóm 2 – TK 8
	Hát Lót
	Mai Sơn
	THPT Mai Sơn
	12
	2004
	TB
	K
	5,6
	

	11
	Trần Thu Hà
	10/8/88
	Nữ
	Kinh
	
	Xóm 2 – TK 2
	Hát Lót
	Mai Sơn
	THPT Mai Sơn
	12
	2006
	TB
	K
	5,5
	

	12
	Lê Thị Hoà
	26/5/86
	Nữ
	Kinh
	
	Tổ 3 – TK 1
	Chiềng An
	Thị xã
	THPT Tô Hiệu
	12
	2004
	TB
	K
	5,5
	

	13
	Lò Thị Khởi
	27/6/87
	Nữ
	Thái
	
	Bản Mạt
	Chiềng Mung
	Mai Sơn
	THPT Chu Văn Thịnh
	12
	2006
	TB
	K
	5,5
	

	14
	Lò Thị Lươi
	24/10/85
	Nữ
	Thái
	
	Bản Mé
	Chiềng Mung
	Mai Sơn
	THPT Chu Văn Thịnh
	12
	2004
	TB
	K
	5,5
	

	15
	Lò Ngọc Bằng
	03/10/88
	
	Thái
	
	TK 18
	Hát Lót
	Mai Sơn
	TPPT Mai Sơn
	12
	2006
	TB
	K
	5,4
	

	16
	Tòng Thị Hương
	02/12/85
	Nữ
	Thái
	
	Co Pục
	Chiềng Ngần
	Thị xã
	THPT Chiềng Sinh
	12
	2005
	TB
	K
	5,4
	

	17
	Vì Thị Bua
	18/10/85
	Nữ
	Thái
	
	Huổi Búng
	Hát Lót
	Mai Sơn
	TTGDTX  Mai Sơn
	BT 12
	2004
	TB
	
	5,3
	

	18
	Cà Thị Hà
	06/8/86
	Nữ
	Thái
	
	Bản Dửn
	Chiềng Ngần
	Thị xã
	THPT Chiềng Sinh
	12
	2005
	TB
	K
	5,3
	

	19
	Đinh Thị Hồng Hải
	11/8/86
	Nữ 
	Mường
	
	Tổ 10
	Quyết Tâm
	Thị xã 
	THPT Yên Lập
	12
	2004
	TB
	K
	5,3
	

	20
	Đặng Tiến Hoài
	05/12/87
	
	Kinh
	
	Tổ 7
	Quyết Tâm
	Thị xã
	THPT Tô Hiệu
	12
	2005
	K
	T
	5,3
	

	21
	Thân Thị Lương
	04/9/85
	Nữ
	Kinh
	
	Tổ 5
	Tô Hiệu
	Thị xã
	T. Dân lập Việt Yên
	12
	2003
	TB
	K
	5,3
	

	22
	Đặng Tiến Minh
	30/11/86
	
	Kinh
	
	TK 6
	Hát Lót
	Mai Sơn
	THPT Mai Sơn
	12
	2004
	Tb
	K
	5,2
	

	23
	Nguyễn Thị Phương Dung
	06/5/85
	Nữ
	Kinh
	
	Tổ 2 – TK 10
	Hát Lót
	Mai Sơn 
	THPT Mai Sơn
	12
	2006
	TB
	K
	5,2
	

	24
	Phạm Văn Hải
	06/10/86
	
	Mường
	
	Xóm 1 – TK 6
	Hát Lót 
	Mai Sơn
	THPT Mai Sơn
	12
	2006
	TB
	K
	5,2
	

	25
	Nguyễn Thị Hiền
	02/3/88
	Nữ
	Kinh
	
	TK 32
	Cò Nòi
	Mai Sơn
	THPT Cò Nòi
	12
	2006
	TB
	K
	5,2
	

	26
	Đặng Thị Thu
	20/6/84
	Nữ
	Kinh
	
	HTX Chu Văn Thịnh
	Mường Bằng
	Mai Sơn
	THPT Mai Sơn
	12
	2006
	TB
	K
	5,2
	

	27
	Lương Thị Thanh Nhàn
	11/01/88
	Nữ
	Kinh
	
	Kim Sơn
	Cò Nòi
	Mai Sơn
	THPT Vạn Xuân
	12
	2006
	TB
	K
	5,2
	

	28
	Nguyễn Ngọc Ánh
	29/11/88
	Nữ
	Kinh
	
	TK 1
	Mường Bú
	Mường La
	THPT Chuyên
	12
	2006
	TB
	K
	5,1
	

	29
	Cà Văn Dẹn
	13/8/86
	
	Thái
	
	Bản Kẹ
	Phỏng Lập
	Thuận Châu
	THPT Thuận Châu
	12
	2006
	TB
	K
	5,1
	

	30
	Lê Duy Dũng
	14/4/88
	
	Kinh
	
	TK 9
	Hát Lót
	Mai Sơn
	THPT Mai Sơn
	12
	2006
	TB
	K
	5,1
	

	31
	Lê Thu Hương
	07/10/88
	Nữ
	Kinh
	
	TK 13
	Hát Lót
	Mai Sơn
	THPT Bắc Yên
	12
	2006
	TB
	K
	5,1
	

	32
	Quách Thị Long
	10/6/86
	Nữ
	Kinh
	
	TK 9
	Hát Lót
	Mai Sơn
	THPT Như Thanh
	12
	2006
	TB
	K
	5,1
	

	33
	Cầm Thị Dung
	01/12/86
	Nữ
	Thái
	
	Bản Khoa
	Chiềng Mung
	Mai Sơn
	THPT Chu Văn Thịnh
	12
	2006
	TB
	K
	5,1
	

	34
	Phạm Thuý Hằng
	02/5/86
	Nữ
	Kinh
	
	TK 3
	Hát Lót
	Mai Sơn
	THPT Mai Sơn
	12
	2006
	TB
	K
	5,1
	

	35
	Lưu Thị Cuối
	25/4/87
	Nữ
	Kinh
	
	TK 13
	Hát Lót
	Mai Sơn
	THPT BC Quỳnh Phụ
	12
	2004
	TB
	K
	5,0
	

	36
	Vũ Thị Hương
	05/5/87
	Nữ
	Kinh
	
	TK 4
	Cò Nòi
	Mai Sơn
	THPT Cò Nòi
	12
	2006
	TB
	K
	5,0
	

	37
	Phạm Tuấn Anh
	20/12/83
	
	Kinh
	
	TK 4
	Hát Lót
	Mai Sơn
	TTGDTX Mai Sơn
	BT 12
	2006
	TB
	
	4,9
	

	38
	Lò Thị Tuyết
	25/12/80
	Nữ
	Thái
	
	TK 4
	Hát Lót
	Mai Sơn
	THPT Mai Sơn
	12
	1999
	TB
	K
	4,8
	

	39
	Lê Thị Hồng
	25/2/86
	Nữ
	Kinh
	
	Tổ 2 
	Chiềng Lề
	Thị xã
	THPT Tô Hiệu
	12
	2004
	TB
	K
	4,8
	

	40
	Trần Thị Mến
	25/11/86
	Nữ 
	Kinh
	
	TK Nà Sản
	Hát Lót
	Mai Sơn
	TTGDTX Mai Sơn
	BT 12
	2006
	TB
	
	4,8
	

	41
	Đào Duy An
	23/7/87
	
	Kinh
	
	Tổ 2 – TK 14
	Hát Lót
	Mai Sơn
	THPT Mai Sơn
	12 
	2003
	Y
	TB
	4,7
	

	42
	Hoàng Thị Thu
	08/7/87
	Nữ
	Kinh
	
	TK 20
	Hát Lót
	Mai Sơn
	THPT Yên Mô B
	12
	2005
	TB
	K
	4,7
	

	43
	Quàng Thị Tươi
	25/9/87
	Nữ
	Thái
	
	Bó Ẩn
	Chiềng Cơi
	Thị xã
	THPT Chiềng Sinh
	12
	2005
	TB
	K
	4,7
	

	44
	Lê Thuý Quỳnh
	19/11/85
	Nữ
	Kinh
	
	Tổ 11
	Quyết Tâm
	Thị xã
	THPT Chiềng Sinh
	12
	2003
	TB
	K
	4,6
	

	45
	Nguyễn Thị Duyên
	13/6/88
	Nữ
	Kinh
	
	Tám Thuật
	Chiềng Hắc
	Mộc Châu
	THPT Chuyên
	12
	2006
	TB
	K
	4,5
	

	46
	Đoàn Thanh Tuấn
	20/5/86
	
	Kinh
	
	TK 10
	Hát Lót
	Mai Sơn
	THPT Mai Sơn
	12
	2005
	Y
	TB
	4,5
	

	47
	Lò Văn Khánh
	31/10/86
	
	Thái
	
	Xóm 1
	Mường Chiên
	Quỳnh Nhai
	THPT Quỳnh Nhai
	12
	2004
	TB
	K
	4,4
	


2.3. Chuyên ngành Lâm sinh tổng hợp
	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Giới
	Dân tộc
	Đối tượng ưu tiên
	Hộ khẩu thường trú
	Huyện
	HS trường
	TN hệ
	Năm TN
	Xếp loại cuối cấp
	TBC 2 môn xét duyệt
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Bản
	Xã
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Học lực
	Hạnh kiểm
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Sùng A Chá
	20/10/84
	
	H’Mông
	DT ít người
	Nậm Giắt
	Phỏng Lái
	Thuận Châu
	Trường Quân sự
	BT 12
	2006
	TB
	K
	5,0
	

	2
	Bùi Thị Thu Huyền
	01/9/88
	Nữ
	Kinh
	
	Tổ 9 
	Quyết Thắng
	Thị xã
	THPT Tô Hiệu
	12
	2006
	TB
	K
	5,8
	

	3
	Phạm Thị Nguyệt
	20/12/86
	Nữ
	Kinh
	
	HTX Hoa Mai
	Chiềng Ban I
	Mai Sơn
	THPT Chu Văn Thịnh
	12
	2006
	TB
	K
	5,7
	

	4
	Vũ Trung Quyết
	02/02/87
	
	Kinh
	
	Tổ 4
	Tô Hiệu
	Thị xã
	THPT Tô Hiệu
	12
	2005
	TB
	K
	5,3
	

	5
	Lường Văn Tam
	05/01/88
	
	Thái
	
	Muống Thượng
	Huy Tường
	Phù Yên
	THPT Phù Yên
	12
	2006
	TB
	K
	5,3
	

	6
	Lường Văn Hinh
	01/10/85
	
	Thái
	
	Chiềng Lương
	Huy Tường
	Phù Yên
	TTGDTX Phù Yên
	BT 12
	2006
	TB
	
	5,2
	

	7
	Cầm Văn Hoà
	06/12/85
	
	Thái
	
	Khối 12 
	Thị trấn
	Phù Yên
	THPT Phù Yên
	12
	2003
	TB
	T
	5,2
	

	8
	Cầm Văn Mạnh
	14/02/85
	
	Thái
	
	Phiêng Nèn
	Mường Giàng
	Quỳnh Nhai
	THPT Tông Lệnh
	12
	2006
	Y
	K
	5,0
	

	9
	Lường Văn Triệu
	04/6/85
	
	Thái
	
	Nà Mạc
	Gia Phù
	Phù Yên
	THPT Gia Phù
	12
	2006
	TB
	K
	4,7
	

	10
	Hà Văn Minh
	05/7/84
	
	Mường
	
	Bản Vường
	Tân Lang
	Phù Yên
	THPT Phù Yên
	12
	2006
	TB
	K
	4,5
	


2.4. Chuyên ngành TT - BVTV

	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Giới
	Dân tộc
	Đối tượng ưu tiên
	Hộ khẩu thường trú
	Huyện
	HS trường
	TN hệ
	Năm TN
	Xếp loại cuối cấp
	TBC 2 môn xét duyệt
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Bản
	Xã
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Học lực
	Hạnh kiểm
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Lò Văn Hoàng
	21/12/86
	
	Thái
	Vùng 3
	Nà Ớt
	Nà Ớt
	Mai Sơn
	THPT Chu Văn Thịnh
	 12
	2006
	TB
	K
	5,3
	

	2
	Cà Văn Chương
	04/3/86
	
	Thái
	Vùng 3
	Ta Tú
	Phỏng Lập
	Thuận Châu
	THPT Thuận Châu
	12
	2006
	TB
	K
	4,8
	

	3
	Lò Thị Lan
	17/3/87
	Nữ
	Thái
	
	Nà Pát
	Hát Lót
	Mai Sơn
	THPT Mai Sơn
	12
	2006
	TB
	K
	6,0
	

	4
	Đồng Văn Đô
	11/9/80
	
	Kinh
	
	Tổ 1
	Quyết Tâm
	Thị xã
	THPT Lý Nhân
	BT 12
	2000
	TB
	K
	5,5
	

	5
	Lò Văn Quyết
	26/1`/84
	
	Thái
	
	Phiêng Khoài
	Chiềng Ban
	Mai Sơn
	THPT Chu Văn Thịnh
	12
	2004
	TB
	K
	4,9
	

	6
	Quàng Văn Đồng
	15/02/80
	
	Thái
	
	Tổ 4
	Thị trấn
	Sông Mã
	THPT Sông Mã
	12
	2002
	TB
	K
	4,7
	


Danh sách này có 82 người./.

